
Trường tiểu học Chu Văn An                   Thứ………ngày…….tháng…… năm 2026 

Lớp: 3………..                                   Đề kiểm tra giữa học kì II, năm học 2025-2026 

Họ và tên:……………………............                       Môn: Tiếng Việt (phần đọc- hiểu) 

                                                                                    Thời gian: 35 phút 

Điểm Lời nhận xét của giáo viên 

A. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm):  

Giáo viên cho học sinh bốc thăm, đọc bài trong SGK và trả lời câu hỏi. 

B. Kiểm tra đọc – hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (6 điểm) 

I. Đọc đoạn văn sau: 

GẤU CON CÁU KỈNH 

Hôm ấy, gấu con cáu kỉnh nằm ngủ dưới gốc cây. Bịch! Một quả thông rơi trúng 

bụng gấu. Gấu con bực bội, gọi ầm lên: “Sóc, cậu ra đây!”. Sóc con thò đầu ra đáp: “Xin 

lỗi, tớ đang phơi quả thông thì gió thổi bay xuống. Cậu không đau chứ?”. 

Gấu con tức giận: 

- Cơn gió đáng ghét, quả thông đáng ghét, sóc con đáng ghét! 

Gấu con ném quả thông đi làm sóc con bật khóc. 

Gấu bỏ ra bờ sông, ngồi câu cá. Tõm! Một chú ếch cốm nhảy xuống nước, đụng 

phải cần câu khiến cá chạy biến. Gấu quát to: “Ếch, cậu ở đâu? Ra đây!”. Ếch nhảy lên lá 

sen: “Xin lỗi, tớ vội về nhà, không biết cậu đang câu cá. Cậu đừng giận nhé!”. 

Gấu con vẫn giữ vẻ mặt hằm hằm: 

- Cần câu đáng ghét, con cá đáng ghét, ếch cốm đáng ghét! 

Gấu ném cần câu xuống đất, quay người bỏ đi làm ếch cốm lúng túng. 

Gấu con cáu kỉnh đến một bãi cỏ, thấy nhiều bạn chơi trò “bịt mắt bắt dê”. Gấu 

nghĩ: “Trò này có gì mà hay!”. Nó liền bỏ đi kiếm mật ong. Đi một đoạn, gấu rơi tọt xuống 

hố sâu. Gấu hét toáng lên: 

- Cứu tôi với! Sóc con, ếch cốm cùng voi, thỏ, vội chạy tới kéo gấu con lên. Gấu ta 

xấu hổ đỏ bừng mặt, lí nhí nói: 

- Cảm ơn các bạn! 

 

(Theo Hà Nhi) 



II. Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời 

đúng nhất hoặc làm theo các yêu cầu dưới đây  

Câu 1 (0.5 đ). Gấu con đang làm gì khi quả thông rơi trúng bụng? 

A. Nằm ngủ dưới gốc cây. 

B. Ngồi chơi trên bãi cỏ. 

C. Ngồi câu cá ở bờ sông. 

Câu 2 (0.5đ). Vì sao gấu con lại cáu kỉnh với bạn sóc con? 

A. Vì cơn gió khiến quả thông rơi vào bụng gấu con. 

B. Vì gấu con giẫm phải quả thông nên bị trượt chân. 

C. Vì gấu con bị cơn gió làm thức giấc. 

Câu 3 (0.5đ). Khi đang câu cá, gấu con đã quát ai? 

A. Quát sóc con đang khóc. 

B. Quát ếch cốm vừa nhảy xuống. 

C. Quát voi và thỏ gần đó. 

Câu 4 (0.5đ). Ai đã chạy tới kéo gấu con lên khỏi hố sâu? 

A. Ếch cốm, cá nhỏ cùng voi, thỏ. 

B. Sóc con, gió lớn cùng cá nhỏ. 

C. Sóc con, ếch cốm cùng voi, thỏ 

Câu 5 (0.5đ). Vì sao gấu con xấu hổ trước sóc con, ếch cốm và các bạn? 

A. Vì gấu con đã không tham gia trò chơi cùng các bạn. 

B. Vì gấu con chưa kiếm được chút mật ong nào. 

C. Vì gấu con nhận ra: Mình hay cáu kỉnh, nhưng các bạn vẫn rất tốt với mình. 

Câu 6 (0.5đ). Theo em, gấu con là người như thế nào? 

A. Chan hòa với tất cả các bạn trong rừng 

B. Biết nhận ra lỗi sai và sửa lỗi của mình. 

C. Luôn giúp đỡ khi các bạn gặp khó khăn. 



Câu 7 (1đ). Qua câu chuyện, em rút ra được điều gì? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 8 (0.5đ). Gạch dưới cặp từ có nghĩa trái ngược nhau trong câu sau:  

Cây táo nở hoa, rồi hoa tàn và kết thành những quả táo nhỏ màu xanh. 

Câu 9 (0.5đ). Thành phần được in đậm trong câu trả lời cho câu hỏi nào? 

“Gấu con nằm ngủ dưới gốc cây.” 

Thành phần in đậm trả lời cho câu hỏi: ………………. 

Câu 10 (1đ). Em hãy đặt một câu có hình ảnh so sánh 

                         

……………………………………………………………………………………………. 

 

C. KIỂM TRA VIẾT 

Thời gian: 50 phút 

I. Chính tả (4 điểm): Nghe – viết 

Cây hoa nhài 

  Hương nhài thơm, một mùi thơm nồng nàn. Cây nhài sống một cách thảnh thơi, yên 

bình. Nó chẳng hề bị cây cỏ nào chen lấn. Đất bùn ao phơi khô đập tơi, trộn lẫn với cám và 

phân lân, là nguồn sống no đủ của nó. Nước vo gạo pha loãng, nước luộc ốc, mẹ vẫn đem 

tưới tắm cho nhài mỗi ngày. 

                                                                                                   (Tô Hoài) 

II. Tập làm văn (6 điểm): 

Đề bài: Em hãy viết đoạn văn từ 5 đến 10 câu nêu lí do thích hoặc không thích một 

nhân vật trong câu chuyện đã đọc, đã nghe. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


